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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 11881/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
Địa chỉ: 30A Đường số 5, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0928858858                                   Fax: 
Email: info@goldenhealthusa.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CỐM VI SINH BIOLUSGOLDMAX®; do:  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/TCSP/BIOLUSGOLDMAXCAM của Công ty cổ phần 
dược vật tư y tế Hải Dương (Bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong



MA HO SO: 19.09.25.58661.DKCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 23/2019/0311313848-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
      Địa chỉ: 30A Đường số 5, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0928858858 Fax: 

E-mail: info@goldenhealthusa.com

Mã số doanh nghiệp: 0311313848
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 06/2018/ATTP-CNGMP (của NSX Công ty cổ  
phần dược vật tư y tế Hải Dương),
Ngày cấp/ Nơi cấp: 27/12/2018/Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe CỐM VI SINH BIOLUSGOLDMAX®
      2. Thành phần: 
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   Lactobacillus acidophilus ………….……………… 10⁸ CFU 
   Bacillus subtilis……………………….…………… 10⁸ CFU
   Bacillus clausii……………………………..……… 10⁸ CFU
   Streptococcus faecalis……………………………… 10⁸ CFU
   Calci carbonat nano (tương đương 40mg calci)…………..100 mg 
   Magnesi Lactat dihydrat (tương đương Magnesi 6,4mg) 64mg
   L-Lysine HCl…………………………………………….. 45mg
   Kẽm gluconat (tương đương Kẽm 5mg)……………… 35mg
   Beta-Glucan 80%............................................................ 12mg
   Immunepath-IP………………………………………… 12mg
   Colostrum (Sữa non)………………………………...…. 10 mg
   Coenzym Q10…………………………………………… 7mg
   Prodiet Hydrolysates (Đạm thủy Phân từ sữa) …….…….. 5mg
   Vitamin B5………………………………………………... 3mg
   Vitamin PP………………………………………………... 3mg
   Taurin ………………………………………….…………. 3mg
   Fructooligosaccharide (FOS)……………………..……. 1,5mg
   Inulin……………………………………………………. 1,2mg
   Vitamin B1: 1mg, Vitamin B2: 1mg, Vitamin B6: 1mg
   DHA 10%.......................................................................... 0,5mg
   Acid folic (Vitamin B9)………………………….……. 160mcg
   Selen (dưới dạng selen yeast)…………………………….. 5mcg 
   Vitamin D3: 150 IU, Vitamin B12: 1,5mcg.
   Enzym Amylase: 1100 IU, Enzym Protease: 120 IU, Enzym Lactase: 80 IU.
   Phụ liệu: Lactose, đường trắng, hương sữa, hương cam, kem thực vật, màu sunset vừa đủ 5g.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Lactobacillus acidophilus  CFU/5g  ≥ 0,71.10⁸
2  Bacillus subtilis  CFU/5g  ≥ 0,71.10⁸
3  Kẽm (phương pháp AAS)  mg/5g  5 ± 29%
4  Enzym Amylase  Định tính  Dương tính
5  Enzym Protease  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói nhựa, gói nhôm, gói phức hợp đảm bảo vệ 
sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói: 
   Gói 5g (± 7,5%): Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói, 50 gói, 60 gói
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG
   Địa chỉ: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/TCSP/BIOLUSGOLDMAXCAM của Công ty cổ phần dược 
vật tư y tế Hải Dương (Bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA

ATTP_CK_1_1

KỲ LY NA
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